
DỊCH CÚM THEO MÙA VÀ ĐẠI DỊCH CÚM
Dịch cúm theo mùa lây truyền từ người này sang người khác từ một 
cơn ho hoặc hắt hơi. Các triệu chứng bao gồm ho, sốt và đau nhức 
cơ thể có thể kéo dài từ một tuần trở lên. Một khi quý vị bị ốm vì 
nhiễm phải một dòng cúm cụ thể nào đó hoặc quý vị đã được 
chủng ngừa, thì cơ thể quý vị sinh ra cơ chế miễn dịch đối với dòng 
cúm đó. Siêu vi khuẩn cúm theo mùa biến đổi tinh vi từ năm này qua 
năm khác, do đó quý vị nên chủng ngừa vắc xin cúm theo mùa vào 
mỗi mùa thu hoặc mùa đông.

Các đại dịch cúm xảy ra khi siêu vi khuẩn cúm biến đổi hoàn toàn 
làm cho nhiều người không có khả năng kháng nhiễm. Đại dịch 
cúm lan truyền nhanh toàn thế giới và có thể gây ra bệnh tật phổ 
biến và thậm chí dẫn tới tử vong. Một đại dịch siêu vi khuẩn có thể 
nhẹ hơn hoặc nguy hại hơn dịch cúm theo mùa. Những vắc xin 
phòng bệnh cúm theo mùa hiện tại sẽ không bảo vệ quý vị khỏi 
dòng cúm đại dịch mới.

Mức độ nghiêm trọng của đại dịch Những triệu chứng đại dịch cúm có thể xuất hiện
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Những đợt dịch cúm bộc phát toàn cầu – 
hay còn gọi là các đại dịch – sẽ diễn ra. 
Các đợt đại dịch cúm là sự kiện tự nhiên, 
cũng giống như bão lốc hay lũ lụt. 
Không ai có thể dự đoán trước một 
cách chính xác khi nào đợt dịch tiếp 
theo có thể xảy ra hay mức độ nghiêm 
trọng của nó.

Trong thế kỷ 20 đã xảy ra ba đại dịch 
cúm: vào năm 1918, 1957, và 1968. Một 
dòng siêu vi khuẩn H1N1 mới đã xuất 
hiện vào mùa xuân năm 2009, gây ra 
đại dịch cúm đầu tiên của thế kỷ 21. Đại 
dịch ảnh hưởng con người với những 
mức độ khác nhau.

Thành phố New York lập kế hoạch để 
ứng phó với mọi trường hợp y tế công 
cộng khẩn cấp và quý vị cũng có thể 
làm như vậy. Tìm hiểu cách chuẩn bị 
cho gia đình và cộng đồng của quý vị 
để sẵn sàng ứng phó với trường hợp 
y tế khẩn cấp, như đại dịch cúm.

■■ Sốt

■■ Đau đầu

■■ Ớn lạnh

■■ Kiệt sức

■■ Ho khan

■■ Đau họng

■■ Chảy nước mũi hay ngạt mũi

■■ Đau nhức cơ thể

■■ Những vấn đề ở bụng 
thường xảy ra ở trẻ nhỏ



Một đại dịch cúm nghiêm trọng có thể kéo dài nhiều tháng trời và 
tái diễn nhiều đợt, gây nên những sự xáo trộn lớn ở Thành phố New 
York nơi mọi người sinh sống, đi lại và làm việc sát cạnh nhau. Trường 
học, trung tâm giữ trẻ, và các hãng sở có thể phải đóng cửa để giảm 
bớt nguy cơ lây truyền siêu vi khuẩn. Các sinh hoạt tổ chức ở nơi công 
cộng có thể phải hủy bỏ. 

Các viên chức y tế có thể khuyên người dân có những triệu chứng 
giống như cảm cúm hoặc những người đã tiếp xúc với những triệu 
chứng như vậy phải ở cách ly với những người khác. Mặc dù thật 
khó có thể tránh những địa điểm tập trung công cộng trong thành 
phố New York khi đại dịch diễn ra nhưng hãy cố gắng giữ khoảng 
cách một sải tay khi ngồi hay đứng – khoảng ba bước Anh – xa những 
người đang có triệu chứng của bệnh cúm.

Nhiều người có thể bị ốm cùng một lúc khi xảy ra đại dịch dẫn đến 
việc các bệnh viện và phòng khám bị chật cứng người đến khám 
và chữa bệnh. Các cửa tiệm bán hàng có thể thiếu các nhu yếu phẩm 
như thức ăn, nước uống và khí đốt.

ĐẠI DỊCH CÚM CÓ THỂ ẢNH 
HƯỞNG THÀNH PHỐ NEW 
YORK NHƯ THẾ NÀO

CÁC NGUỒN THÔNG TIN KHÁC

KHI ĐẠI DỊCH DIỄN RA

LUÔN CẬP NHẬT THÔNG TIN
Khi đại dịch hay bất cứ tình trạng y tế khẩn cấp nào diễn ra, Sở Y tế 
Thành phố New York sẽ cung cấp thông tin qua phương tiện thông 
tin, 311, và những kênh thông tin khác để thông báo về những triệu 
chứng bệnh, khi nào cần đến khám bác sĩ, khi nào cần phải ở nhà, nơi 
cần đến để điều trị, và cách chăm sóc cho những người đang bị 
nhiễm bệnh.

www.flu.gov

www.NYC.gov/flu

www.NYC.gov/oem

www.NYC.gov/notifynyc

BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ NGĂN NGỪA SỰ LÂY LAN 
CỦA BỆNH CÚM
Làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh hoặc lan truyền bất cứ siêu vi khuẩn 
cúm nào bằng cách thực hiện những thói quen vệ sinh đơn giản hàng 
ngày của quý vị. Khi chăm lo sức khỏe cho chính bản thân mình tức 
là quý vị đang giúp bảo vệ gia đình và cộng đồng của quý vị.

NHỮNG VIỆC QUÝ VỊ CÓ 
THỂ LÀM NGAY BÂY GIỜ 

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG MỌI THỨ TRONG TRƯỜNG 
HỢP PHẢI Ở NHÀ
■■ Dự trữ càng nhiều thực phẩm có thể để lâu được, nước uống và các 
vật gia dụng càng tốt bởi vì như thế là quý vị có thể giảm thiểu nhu 
cầu đi tới những địa điểm công cộng.

■■ Trữ một lượng thuốc mua không cần toa của bác sĩ như thuốc giảm 
đau và thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau dạ dày, thuốc trị ho và cảm lạnh 
để điều trị các triệu chứng cảm cúm.

■■ Nếu quý vị bị mắc một bệnh kinh niên, hãy luôn bảo đảm rằng quý 
vị liên tục có lượng thuốc điều trị thường dùng theo toa của bác sĩ.

■■ Hãy nói chuyện với chủ hãng sở của quý vị và nhà cung cấp dịch vụ 
giữ trẻ hoặc nhà trường của con quý vị về kế hoạch phòng, chống 
cúm của họ.

■■ Những người bị mắc bệnh nên đeo khẩu trang dùng trong phẫu thuật 
hoặc một khẩu trang tương tự để che miệng và mũi giúp tránh làm 
lây truyền vi trùng.

■■ Để biết thêm thông tin về những thứ quý vị cần phải có trong bộ đồ 
dùng khẩn cấp, hãy ghé thăm trang mạng NYC.gov/readyny hoặc gọi 
số 311 (số điện văn TTY: 212-504-4115) để yêu cầu được cấp tài liệu 
hướng dẫn Ready New York.

Sở Y tế Thành phố New York (New York City Health Department) phối 
hợp với các viên chức y tế công cộng trên toàn thế giới để theo dõi 
những dấu hiệu bộc phát của đại dịch. Chính quyền thành phố cũng 
giúp các bệnh viện, phòng khám, bác sĩ và người dân New York sẵn 
sàng ứng phó khi đại dịch diễn ra.

Khi đại dịch diễn ra, có thể phải mất tới sáu tháng để sản xuất ra 
loại vắc xin mới để điều trị. Cho đến khi có vắc xin điều trị, những 
biện pháp phòng ngừa đơn giản như che miệng và mũi khi ho và 
rửa tay là những cách tốt nhất để ngăn ngừa lan truyền tình trạng 
nhiễm bệnh.

Trước hết, các viên chức y tế và bác sĩ của thành phố sẽ cung cấp các 
liều thuốc chống siêu vi khuẩn cho những người đã nhiễm bệnh với 
mức độ nghiêm trọng hoặc nguy cơ tử vong cao. Các thuốc chống 
siêu vi khuẩn có thể giúp giảm những triệu chứng cho người bệnh 
trong vòng 48 giờ kể từ khi các triệu chứng cúm xuất hiện. Những 
tình trạng sức khỏe có thể khiến bệnh cúm nguy hiểm hơn bao gồm:

■■ Thai nghén

■■ Hen suyễn hay bất cứ bệnh kinh niên nào về đường hô hấp

■■ Bệnh tim, thận hoặc gan

■■ Bệnh về máu huyết, như bệnh hồng huyết cầu lưỡi liềm

■■ Bệnh chuyển hóa, như bệnh tiểu đường

■■ Hệ thống miễn dịch suy yếu, do bệnh tật hoặc thuốc điều trị

■■ Rối loạn tuần hoàn não và cơ bắp

■■ Điều trị bằng aspirin trong thời gian dài ở những người dưới 19 tuổi

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA QUÝ VỊ
Đại dịch cúm ở Thành phố New York có thể gây xáo trộn thói quen 
sinh hoạt hàng ngày của quý vị và gây nên căng thẳng cho quý vị và 
gia đình quý vị. Hãy tập những thói quen tốt cho sức khỏe ngay bây 
giờ để làm giảm những mối lo lắng khi tình trạng khẩn cấp về y tế 
xảy đến. Để giảm bớt căng thẳng khi đại dịch diễn ra:

■■ Hãy luôn trao đổi thông tin liên lạc: liên lạc với người thân và bạn 
bè bằng điện thoại, e-mail và những phương thức khác.

■■ Làm những việc mà quý vị cảm thấy thỏa mái ví dụ như đọc sách, 
nghe nhạc và luyện tập thể dục, thể thao.

■■ Cập nhật tin tức mới về y tế là điều quan trọng, nhưng những hình 
ảnh và bản tin gây lo âu liên tục có thể tác động xấu đến tâm lý của 
quý vị. Xem hoặc nghe tin tức theo một định kỳ ngắn, và luôn ở bên 
cạnh con quý vị khi chúng làm những hoạt động tương tự.

■■ Gọi cho LifeNet, đường dây khẩn và kín đáo về sức khỏe tinh thần 
hoạt động 24 giờ mỗi ngày trong Thành Phố New York để biết 
thông tin, được hỗ trợ và xin giới thiệu.

•	Tiếng Anh: 800-LifeNet (543-3638)

•	Tiếng Tây Ban Nha: 877-Ayudese (298-3373)

•	Các tiếng ở Châu Á: 877-990-8585

•	Điện văn TTY: 212-982-5284

•	Những tiếng khác: 311

Đừng Lây Truyền Vi Trùng

■■ Sử dụng khăn giấy, cánh tay, hay ống tay áo – đừng 
dùng bàn tay – để che miệng khi ho hoặc hắt hơi.

■■ Thường xuyên rửa tay bằng xà bông và nước ấm. 
Nếu quý vị không có nước để rửa tay, hãy dùng chất 
khử trùng tay có chứa cồn.

■■ Nghỉ ngơi ở nhà khi quý vị ốm và không nên đưa con 
cái đến nơi giữ trẻ hay trường học khi chúng bị ốm.


